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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  17/4/2025 Coptis chinensis Franch., a species belonging to the genus Coptis in the family 

Ranunculaceae, is a rare medicinal plant renowned for its high pharmaceutical 

value. It is particularly rich in alkaloids, which are recognized as its principal 

bioactive constituents. These compounds exhibit a wide range of pharmacological 

activities, including anti-inflammatory, antitumor, antibacterial, antifungal, 

antidiabetic, and anti-Alzheimer's activities. In this study, compounds were 

isolated and characterized from the rhizome of C. chinensis using column 

chromatography, thin-layer chromatography, semi-preparative high-performance 

liquid chromatography, and nuclear magnetic resonance spectroscopy. As a result, 

five compounds were successfully isolated, including three alkaloids - 

noroxyhydrastine (1), berberine (2), and jatrorrhizine (3); and two non-alkaloid 

compounds - p-coumaric acid (4), a phenolic acid, and vomifoliol (5), an 

apocarotenoid. These findings contribute to the phytochemical profile of C. 

chinensis and enhance the current understanding of alkaloid-rich plant species in 

Vietnam, particularly within the Coptis genus. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  17/4/2025 Hoàng liên chân gà (Coptis chinensis Franch.) thuộc chi Hoàng liên (Coptis), họ 

Mao lương (Ranunculaceae), là loài dược liệu quý hiếm, nổi bật với giá trị dược tính 

cao. Loài cây đặc trưng giàu alkaloid, nhóm hợp chất này đóng vai trò là thành phần 

hoạt tính sinh học chính. Các hợp chất này thể hiện nhiều tác dụng dược lý đa dạng 

như chống viêm, chống ung thư, kháng khuẩn, kháng nấm, chống tiểu đường và 

chống bệnh Alzheimer. Nghiên cứu này tập trung vào phân lập và xác định cấu trúc 

các hợp chất từ rễ của loài Coptis chinensis thông qua các phương pháp sắc ký cột, 

sắc ký bản mỏng, phương pháp sắc ký bán điều chế và phương pháp xác định cấu 

trúc phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Kết quả nghiên cứu đã phân lập được năm hợp 

chất từ loài này, bao gồm ba hợp chất alkaloid: noroxyhydrastine (1), berberin (2), 

jatrorrhizine (3); và hai hợp chất non-alkaloid là p-coumaric acid (4) (thuộc nhóm 

phenolic acid) và một apocarotenoid là vomifoliol (5). Kết quả nghiên cứu này đóng 

góp thêm dữ liệu hóa thực vật cho loài C. chinensis, đồng thời mở rộng thêm dữ liệu 

về thành phần hóa học của những loài thực vật giàu alkaloid tại Việt Nam, tiêu biểu 

là chi Hoàng liên. 
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1. Giới thiệu 

Hoàng liên chân gà (Coptis chinensis Franch.) còn được gọi là xuyên liên, Hoàng liên bắc, là 

một dược liệu quý hiếm được sử dụng bộ phận thân, rễ và một số bộ phận khác trong các bài 

thuốc điều trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa (tiêu chảy, kiết lỵ, viêm ruột, viêm dạ dày), bệnh về 

gan, chữa đau mắt đỏ và mụn nhọt [1]. Isoquinoline alkaloid là nhóm hoạt chất chính của C. 

chinensis bao gồm berberine (chiếm 5-7%), epiberberin, coptisine, magnoflorine, palmatine, 

jatrorrhizine, berberrubine, columbamine [2] - [4]. Ngoài ra, còn có các dạng alkaloid khác như 

protoberberines, tetrahydroprotoberberines, aporphines [2], [5] - [7]. Các thành phần non-alkaloid 

đã được phát hiện từ Coptis chinensis bao gồm các nhóm hợp chất phenylpropanoids, lignans, 

phenolic acid, flavonoids, glucosides [5], [6], các feruloylquinic acid [7]; acid hữu cơ (quinic 

acid, malic acid) [8], tricyclic amide [9], polysaccharides [10], [11]. Hoàng liên chân gà đã được 

biết đến với nhiều tác dụng dược lý và hoạt tính sinh học đáng chú ý. Cụ thể, loài dược liệu này 

thể hiện hoạt tính kháng khuẩn phổ rộng đối với một số chủng vi khuẩn Gram dương và Gram 

âm [1]; giảm triệu chứng hội chứng ruột kích thích [1]; ức chế sự phát triển của tế bào ung thư dạ 

dày [4]; điều hòa miễn dịch và chống oxy hóa [11]. Ngoài ra, hoàng liên chân gà còn cho thấy 

tiềm năng trong điều trị viêm loét đại tràng [10], ức chế enzym acetylcholinesterase [9], [12] và 

butyrylcholinesterase, góp phần hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer [12]. Một số nghiên cứu khác 

cũng ghi nhận hiệu quả của loài này trong hỗ trợ điều trị gan ứ mật thông qua cơ chế kháng viêm, 

giảm lipid máu và chống oxy hóa [13]; cùng với đó là các tác dụng như chống viêm, kháng virus, 

hạ huyết áp [14]; kháng nấm [15]; cải thiện chuyển hóa glucose và hỗ trợ điều trị tiểu đường tuýp 

II [16]; cũng như tiềm năng điều trị viêm khớp [17]. Ngoài ra, dịch chiết C. chinensis còn được 

sử dụng trong công thức kem trị bỏng, cho tác dụng điều trị bỏng độ II trong mô hình thử in vivo 

trên chuột [18]. 

Hoàng liên chân gà tại Việt Nam là một dược liệu quý, các nghiên cứu trước đây tập trung 

nhiều về đánh giá hình thái, đa dạng di truyền cũng như nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài cây 

này. Ngoài một số nghiên cứu đánh giá về hoạt tính chống oxy hóa, kháng khuẩn và ức chế 

enzym acetylcholinesterase in vitro đã được thực hiện trên dịch chiết Hoàng liên chân gà thì các 

nghiên cứu về thành phần hóa học của loài Hoàng liên chân gà ở nước ta chưa nhiều. Trong 

nghiên cứu này, chúng tôi công bố về việc phân lập và xác định cấu trúc của ba hợp chất alkaloid 

là noroxyhydrastine (1), berberin (2), jatrorrhizine (3); và hai hợp chất non-alkaloid là p-

coumaric acid (4) và vomifoliol (5).  

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Mẫu nghiên cứu 

Mẫu rễ Hoàng liên chân gà (Coptis chinensis Franch.) được thu hái tháng 12 năm 2023 tại 

Thăng Bình, Quảng Nam. Mẫu cây được TS. Nguyễn Thế Cường, Viện sinh học - Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam định danh. Mẫu tiêu bản (mã số HN0111223523) được lưu 

giữ tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam.  

2.2. Thiết bị, hóa chất 

Thiết bị: máy đo cộng hưởng từ hạt nhân (Bruker AM600 FT-NMR SpectrOCH3ter), máy đo 

điểm nóng chảy MEL-TEM 3.0, hệ thống sắc kí lỏng hiệu năng cao HPLC – DAD (Thermo 

Scientific Ultimate 3000), cột sắc ký bán điều chế YMC- Pack ODS – A (250 x 20 mm, 5 µm), cột 

HPLC C18 Hypersil Gold – Thermo (250 x 4,6 mm; 5 µm), bộ cất chân không (Buchi V-300 Pro).  

Vật tư – hóa chất: methanol, ethylacetate, dichloromethane, n-hexane, acetone kỹ thuật, 

sufuric acid 10%, hydrochloric acid (HCl) 37%, sodium hydroxide (NaOH) khan, acetic acid, 

trifluoroacetic acid (TFA). Nước, methanol dùng cho HPLC. Silica gel 230-400 mesh (Merck), 
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bột sắc ký pha đảo (RP-18), diaion HP-20, sephadex LH-20, bản mỏng tráng sẵn silica gel DC-

Alufolien 60 F254, bản mỏng pha đảo RP-18 F254. 

2.3. Phương pháp chiết xuất và phân lập các hợp chất 

2.3.1. Chiết xuất tạo cao chiết tổng 

Rễ Hoàng liên chân gà (1,5 kg) được rửa sạch, sấy khô, nghiền nhỏ, sau đó ngâm chiết siêu 

âm với dung môi methanol theo tỉ lệ 1:10 (w/v) 3 lần. Phần dịch chiết được lọc, cô quay chân 

trong để thu được cao chiết tổng CC (105 g). 

2.3.2. Phân lập các hợp chất 

Cao chiết methanol tổng CC được hòa trong dung dịch HCl 2N với tỉ lệ 1/10 (w/v). Dịch acid 

được chiết phân lớp tỉ lệ 1:1 (v/v) với ethylacetate ba lần, thu được cao chiết non-alkaloid CCE 

(22,6 g). Tiếp theo, phần dịch acid được trung hòa bằng NaOH 2N đến pH = 10, chiết phân lớp 

ba lần với dung môi ethyl acetate tỉ lệ 1:1 (v/v), thu được cao chiết alkaloid tổng CCA (38,5 g). 

Phân đoạn giàu alkaloid CCA được tiến hành sắc ký cột trên cột silica gel, rửa giải với hệ dung 

môi gradient từ 0% đến 100% methanol trong dichloromethane (có bổ sung 0,1% acetic acid) thu 

được tám phân đoạn từ CCA1 đến CCA8. Phân tách phân đoạn CCA2 (652 mg) trên sắc ký cột 

silica gel với hệ dung môi dichloromethane/methanol 15:1 (v/v) thu được năm phân đoạn 

CCA2.1 đến CCA2.5. Phân đoạn CCA2.4 (76 mg) kết tinh methanol, được tinh chế tiếp bằng 

phương pháp sắc ký bán điều chế với điều kiện sắc ký: cột sắc ký điều chế YMC- Pack ODS – A 

250 x 20 mm, 5 µm với điều kiện chương trình gradient hệ dung môi methanol - nước (0,1% 

TFA) từ 20% đến 100% methanol trong 180 phút, tốc độ dòng 4 mL/phút, thể tích tiêm mẫu 500 

µL. Cột được rửa bằng 100% methanol trong 15 phút và ổn định bằng 20% methanol trong 15 

phút trước và sau khi chạy sắc ký điều chế. Sau khi phân tách trên hệ thống prep-HPLC thu được 

hợp chất 1 (8 mg). Tiến hành sắc ký cột phân đoạn CCA3 (525 mg) trên cột silica gel với hệ dung 

môi ethyl acetate/methanol/nước theo tỉ lệ 10:1:0,1 (v/v/v) thu được bốn phân đoạn CCA3.1 đến 

CCA3.4. Phân đoạn CCA3.2 (226 mg) được xử lý tiếp trên hệ thống sắc ký bán điều chế với điều 

kiện sắc ký: cột sắc ký điều chế YMC- Pack ODS – A 250 x 20 mm, 5µm, chương trình hệ dung 

môi methanol - nước (0,1% TFA) gradient từ 15% đến 100% methanol trong 180 phút, tốc độ 

dòng 3 mL/phút, thể tích tiêm mẫu 500 µL. Từ phân đoạn CCA3.2 đã thu được hợp chất 2 (18 

mg) và hợp chất 3 (10 mg) bằng phương pháp sắc ký bán điều chế. 

Phân đoạn non-alkaloid CCE được phân tách trên cột sắc ký silica gel và rửa giải với hệ dung 

môi dichloromethane/methanol gradient từ 20:1 (v/v) đến 100% methanol thu được sáu phân 

đoạn (CCE1 đến CCE6). Hợp chất 4 (5 mg) và hợp chất 5 (3 mg) được phân lập từ phân đoạn 

CCE3 lần lượt bằng sắc ký cột silica gel với hệ dung môi dichloromethane/methanol 5:1 (v/v) và 

tinh chế trên hệ thống sắc ký bán điều chế với điều kiện gradient hệ dung môi methanol - nước 

(0,1% TFA) từ 15% đến 80% methanol trong 150 phút, tốc độ dòng 3 mL/phút, thể tích tiêm mẫu 

500 µL, cột cột sắc ký điều chế YMC- Pack ODS – A 250 x 20 mm, 5 µm. 

Noroxyhydrastine (1): Chất bột màu trắng; C10H9NO3; điểm nóng chảy 177-178 
o
C; ESI-MS: 

m/z 192 [M+H]
+
.
 1

H-NMR (600 MHz, DMSO-d6): δH (ppm) 7,26 (1H, s, H-1); 6,87 (1H, s, H-4); 

2,79 (2H, t, J = 6,6 Hz, H-5); 3,30 (2H, m, H-6); 7,76 (1H, brs, H-7); 6,05 (2H, s, -O-CH2-O-). 
13

C-

NMR (150 MHz, DMSO-d6): δC (ppm) 107,4 (C-1); 134,8 (C-1a); 149,9 (C-2); 146,9 (C-3); 106,5 

(C-4); 123,2 (C-4a); 27,8 (C-5); 40,0 (C-6); 164,2 (-CO-NH); 101,4 (-O-CH2-O-). 

Berberine (2): Chất bột màu vàng; C20H18NO4
+
; điểm nóng chảy 206-208 

o
C; ESI-MS: m/z 336 

[M]
+
.
 1
H-NMR (600 MHz, DMSO-d6): δH (ppm) 7,79 (1H, s, H-1); 7,08 (1H, s, H-4); 3,21 (2H, t, J 

= 6,0 Hz, H-5); 4,95 (2H, t, J = 6,0 Hz, H-6); 9,90 (1H, s, H-8); 8,20 (1H, d, J = 9,0 Hz, H-11); 

8,01 (1H, d, J = 9,0 Hz, H-12); 8,96 (1H, s, H-13); 6,17 (2H, s, O-CH2-O); 4,10 (3H, s, 9-OCH3); 

4,07 (3H, s, 10-OCH3). 
13

C-NMR (150 MHz, DMSO-d6): δC (ppm) 105,4 (C-1); 121,4 (C-1a); 

149,8 (C-2); 147,7 (C-3); 108,4 (C-4); 130,7 (C-4a); 26,3 (C-5); 55,2 (C-6); 145,5 (C-8); 120,4 (C-
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8a); 143,7 (C-9); 150,4 (C-10); 123,5 (C-11); 126,7 (C-12); 133,0 (C-12a); 120,2 (C-13); 137,5 (C-

13a); 102,1 (O-CH2-O); 61,9 (9-OCH3); 57,1 (10-OCH3). 

Jatrorrhizine (3): Chất bột màu vàng; C20H20NO4
+
; điểm nóng chảy 281-283 

o
C; ESI-MS: m/z 

338 [M]
+
.
 1
H-NMR (600 MHz, DMSO-d6): δH (ppm) 7,66 (1H,s, H-1); 6,87 (1H, s, H-4); 3,23 (2H, 

t, J = 6,0 Hz, H-5); 4,93 (2H, t, J = 6,0 Hz, H-6); 9,74 (1H, s, H-8); 8,11 (1H, d, J = 9,0 Hz, H-11); 

8,01 (1H, d, J = 9,0 Hz, H-12); 8,78 (1H, s, H-13); 4,11 (3H, s, 2-OCH3); 4,22 (3H, s, 9-OCH3); 

4,04 (3H, s, 10-OCH3). 
13

C-NMR (150 MHz, DMSO-d6): δC (ppm) 110,1 (C-1); 120,9 (C-1a); 

149,6 (C-2); 146,1 (C-3); 115,9 (C-4); 130,3 (C-4a); 27,3 (C-5); 57,0 (C-6); 145,6 (C-8); 123,2 (C-

8a); 151,8 (C-9); 151,2 (C-10); 128,1 (C-11); 124,4 (C-12); 135,4 (C-12a); 119,4 (C-13); 140,2 (C-

13a); 57,4 (2- OCH3); 57,7 (9- OCH3); 62,5 (10- OCH3). 

p-Coumaric acid (4): Chất rắn vô định hình màu trắng; C9H8O3; ESI-MS: m/z 165 [M+H]
+
.
 

1
H-NMR (600 MHz, CD3OD): δH (ppm) 7,46 (2H, d, J = 8,4 Hz, H-2, H-6); 6,82 (2H, dd, J = 

9,0 Hz, H-3, H-5); 7,61 (1H, d, J = 16,2 Hz, H-7); 6,29 (1H, d, J = 15,6 Hz, H-8).
13

C-NMR (150 

MHz, CD3OD): δC (ppm) 127,3 (C-1); 131,1 (C-2, C-6); 116,8 (C-3, C-5); 161,1 (C-4); 146,6 

(C-7); 115,6 (C-8), 171,0 (-COOH, C-9) 

Vomifoliol (5): Chất rắn vô định hình màu trắng; C13H20O3; ESI-MS: m/z 225 [M+H]
+
.
 1

H-

NMR (600 MHz, CD3OD): δH (ppm) 2,70 (1H, d, J = 16,8 Hz, H-2a); 2,55 (1H, d, J = 16,8 Hz, 

H-2b); 5,89 (1H, brs, H-4); 5,77 (1H, dd, J = 15,0; 9,0 Hz, H-7); 6,01 (1H, dd, J = 15,0; 6,6 Hz, 

H-8); 4,57 (1H, m, H-9); 1,32 (3H, t, J = 7,2 Hz, H-10); 1,06 (3H, s, H-11); 1,04 (3H, brs, H-12); 

1,96 (3H, brs, H-13). 
13

C-NMR (150 MHz, CD3OD): δC (ppm) 40,9 (C-1); 49,4 (C-2); 197,4 

(C=O, C-3); 125,5 (C-4); 164,4 (C-5); 77,8 (C-6); 127,9 (C-7); 135,9 (C-8); 75,1 (C-9); 23,0 (C-

10); 23,9 (C-11); 24,0 (C-12); 19,0 (C-13). 

3. Kết quả và bàn luận 

 
Hình 1. Các hợp chất phân lập từ rễ Hoàng liên chân gà (Coptis chinensis) 

Hợp chất 1 được phân lập dưới dạng chất bột màu trắng. Phổ ESI-MS xuất hiện mảnh ion 

phân tử proton hóa ở m/z 192 [M+H]
+
. Phổ 

1
H-NMR của hợp chất 1 cho thấy hai tín hiệu singlet 

của proton vòng thơm tại δH 6,87 (1H, s, H-4) và 7,26 (1H, s, H-1) cho thấy hệ vòng bị thế ở 

nhiều vị trí; tín hiệu của proton hai nhóm methylene thuộc dị vòng chứa N tại δH 2,79 (2H, t, J = 

6,6 Hz, H-5) và δH 3,30 (2H, m, H-6); tín hiệu singlet của cầu methylenedioxy tại δH 6,05 (2H, s) 

và tín hiệu của một proton amide tại δH 7,76 (1H, brs, H-7). Phổ 
13

C-NMR kết hợp với phổ DEPT 

cho thấy tín hiệu của hai methylene tại δC 27,8 (C- 5) và δC 40,0 (C-6); hai methine vòng thơm tại 

δC 106,5 (C-4) và δC 107,4 (C-1); bốn carbon bậc bốn vòng thơm tại δC 134,8 (C-1a); 149,9 (C-

2); 146,9 (C-3) và 123,2 (C-4a); một nhóm carbonyl amide tại δC 164,2 ppm và một nhóm 

methylenedioxy tại δC 101,4 ppm. Dữ liệu phổ NMR của hợp chất 1 cho phép dự đoán khung 

tetrahydroisoquinoline cho hợp chất này, so sánh với dữ liệu tài liệu tham khảo có thể xác định 

hợp chất 1 là noroxyhydrastine [19].  
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Hợp chất 2 được phân lập dưới dạng bột màu vàng. Phổ ESI-MS xuất hiện mảnh ion phân tử 

proton hóa ở m/z 336 [M]
+
. Trên phổ 

1
H-NMR xuất hiện tín hiệu các proton thơm bao gồm hai 

proton vòng thơm hệ isoquinoline tại δH 7,08 (1H, s, H-4) và 7,79 (1H, s, H-1); tín hiệu hai 

proton trên vòng thơm thế ortho tại δH 8,01 (1H, d, J = 9,0 Hz, H-12) và 8,20 (1H, d, J = 9,0 Hz, 

H-11); tín hiệu singlet của hai proton thuộc dị vòng cation hóa tại δH 8,96 (1H, s, H-13) và 9,90 

(1H, s, H-8). Ngoài ra, một tín hiệu dạng singlet được quan sát thấy tại δH 6,17 đặc trưng của 

nhóm methylenedioxy và xuất hiện tín hiệu của các proton thuộc hai nhóm methoxy tại δH 4,07 

(3H, s, 10-OCH3) và 4,10 (3H, s, 9-OCH3); và tín hiệu triplet của proton methylene sp
3
 thuộc dị 

vòng N tại δH 3,21 (2H, t, J = 6,0 Hz, H-5) và 4,95 (2H, t, J = 6,0 Hz, H-6). Phổ 
13

C-NMR và phổ 

DEPT của hợp chất 2 cho thấy tín hiệu của 20 nguyên tử carbon. Trong đó, các tín hiệu đặc trưng 

của carbon thơm liên kết trực tiếp với oxy tại δC 143,7 (C-9); 147,7 (C-3); 149,8 (C-2) và 150,4 

(C-10). Tín hiệu tại δC 145,4 (C-8) cho thấy sự hiện diện của carbon thơm liên kết trực tiếp với dị 

tố N
+
. Năm tín hiệu của carbon methine thuộc hệ vòng thơm tại δC 105,4 (C-1); 108,4 (C-4); 

120,2 (C-13); 123,5 (C-11) và 126,7 (C-12). Các carbon bậc bốn cầu nối trong hệ thống vòng 

benzylisoquinoline được xác nhận qua các tín hiệu tại δC 120,4 (C-8a); 121,4 (C-1a); 130,7 (C-

4a); 133,0 (C-12a) và 137,5 (C-13a). Ngoài ra, trên phổ 
13

C-NMR còn xuất hiện một tín hiệu 

carbon nhóm methylenedioxy tại δC 102,1; hai tín hiệu methylene sp
3
 thuộc dị vòng chứa N tại δC 

26,3 (C-5) và 55,2 (C-6); và hai tín hiệu nhóm methoxy tại δC 57,1 (10-OCH3) và 61,9 (9-OCH3). 

Dựa vào dữ liệu phổ của hợp chất 2 kết hợp so sánh với tài liệu tham khảo cho phép xác định hợp 

chất 2 là berberin [20]. 

Hợp chất 3 được phân lập dưới dạng chất bột màu vàng. Phổ ESI-MS xuất hiện mảnh ion 

phân tử proton hóa ở m/z 338 [M]
+
. Dữ liệu phổ NMR của hợp chất 3 cho thấy cấu trúc tương tự 

như hợp chất 2, nhưng có sự khác biệt trong nhóm thế methoxy. Trên phổ 
1
H-NMR không xuất 

hiện tín hiệu của proton nhóm methylenedioxy tại δH 6,17 như hợp chất 2, thay vào đó xuất hiện 

thêm tín hiệu proton của nhóm methoxy tại vị trí carbon C-2 với δH 4,11 (3H, s, 2-OCH3) (cùng 

tín hiệu proton nhóm methoxy thế tại vị trí C-9 và C-10). Trên phổ 
13

C-NMR, thay vì tín hiệu của 

carbon nhóm methylenedioxy tại δC 102,1 ppm như hợp chất 2 thì hợp chất 3 xuất hiện tín hiệu 

carbon của ba nhóm methoxy lần lượt tại δC 57,4 (C-2); 57,7 (C-9) và 62,5 (C-10). So sánh dữ 

liệu phổ NMR của hợp chất 3 với dữ liệu phổ tài liệu tham khảo cho phép xác định hợp chất này 

là jatrorrhizine [20].  

Hợp chất 4 phân lập được dưới dạng chất rắn vô định hình màu trắng. Phổ ESI-MS của hợp 

chất 4 cho pic ion phân tử proton hóa ở m/z 165 [M+H]
+
. Phổ 

1
H-NMR của hợp chất 4 cho thấy 

tín hiệu của proton vòng benzen hệ A2B2 tại H 7,46 (2H, d, J = 8,4 Hz, H-2, H-6) và 6,82 (2H, 

dd, J = 9,0 Hz, H-3, H-5). Ngoài ra trên phổ 
1
H-NMR còn xuất hiện tín hiệu của 2 proton olefin ở 

vị trí trans với H 7,61 (1H, d, J = 16,2 Hz, H-7) và 6,29 (1H, d, J = 15,6 Hz, H-8). Trên phổ 
13

C-

NMR kết hợp phổ DEPT quan sát tín hiệu của carbon vòng thơm tại C 127,3 (C-1); 131,1 (C-2, 

C-6); 116,8 (C-3, C-5) và 161,1 (C-4); tín hiệu của carbon olefin tại C 146,6 (C-7) và C 115,5 

(C-8) và tín hiệu nhóm carboxyl tại C 171,0 (C-9). Kết hợp dữ liệu phổ của hợp chất 4 với tài 

liệu tham khảo cho phép xác định hợp chất này là p-coumaric acid [21]. 

Hợp chất 5 phân lập được dưới dạng chất rắn vô định hình màu trắng. Phổ ESI-MS của hợp 

chất 5 cho pic ion phân tử proton hóa ở m/z 225 [M+H]
+
. Trên phổ 

1
H-NMR của hợp chất 5, xuất 

hiện tín hiệu đặc trưng của proton hệ nối đôi liên hợp dạng trans tại H 5,77 (1H, dd, J = 15,0; 9,0 

Hz, H-7) và 6,01 (1H, dd, J = 15,0; 6,6 Hz, H-8). Tín hiệu của proton ba nhóm methyl được quan 

sát tại H 1,04 (3H, brs, H-12); H 1,06 (3H, s, H-11) và H 1,96 (3H, brs, H-13). Tín hiệu triplet 

của proton nhóm methyl gắn với một carbon olefin xuất hiện tại H 1,32 (3H, t, J = 7,2 Hz, H-

10). Tín hiệu của proton olefin được ghi nhận tại H 5,89 (1H, brs, H-4). Tín hiệu của một proton 

nhóm oxymethine xuất hiện tại H 4,57 (1H, m, H-9). Ngoài ra, trên phổ 
1
H-NMR xuất hiện tín 

hiệu hai proton nhóm methylene ở gần nhóm carbonyl được quan sát tại H 2,55 (1H, d, J = 16,8 

Hz, H-2b) và 2,70 (1H, d, J = 16,8 Hz, H-2a). Phổ 
13

C-NMR kết hợp với phổ DEPT của hợp chất 
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5 cho thấy sự hiện diện của 13 nguyên tử carbon. Trong đó, một carbon thuộc nhóm carbonyl 

được ghi nhận tại C 197,4 (C-3). Bốn carbon olefin thể hiện qua các tín hiệu tại C 125,5 (C-4); 

164,4 (C-5); 127,9 (C-7) và 135,9 (C-8). Hai carbon sp
3
 liên kết oxy được quan sát tại C 75,1 (C-

9) và 77,8 (C-6). Bốn carbon nhóm methyl xuất hiện tại C 23,0 (C-10); 23,9 (C-11); 24,0 (C-12) 

và 19,0 (C-13). Ngoài ra, trên phổ ghi nhận tín hiệu một carbon methylene sp
3 
gần nhóm carbonyl 

tại C 49,4 (C-2), cùng với một carbon bậc bốn tại C 40,9 (C-1). Dữ liệu phổ của hợp chất gợi ý 

đây là một dẫn xuất cyclohexenone, so sánh với tài liệu tham khảo cho phép xác định hợp chất 5 

là vomifoliol [22]. 

Ba hợp chất alkaloid noroxyhydrastine (1), berberin (2) và jatrorrhizine (3) được phân lập từ 

rễ Hoàng liên chân gà (Coptis chinensis Franch.). Trong đó berberin và jatrorrhizine là hợp chất 

đóng vai trò quan trọng trong hoạt tính sinh học và tác dụng dược lý của loài này như khả năng 

kháng viêm, kháng khuẩn, chống ung thư, chống tiểu đường [4]. 

4. Kết luận 

Bằng các phương pháp sắc ký và phương pháp xác định cấu trúc, nghiên cứu đã phân lập và 

xác định được năm hợp chất từ rễ loài Coptis chinensis Franch., bao gồm ba hợp chất 

noroxyhydrastine (1), berberin (2), jatrorrhizine (3) thuộc nhóm alkaloid; và hai hợp chất thuộc 

nhóm hợp chất khác là p-coumaric acid (4) và vomifoliol (5). Hai hợp chất p-coumaric acid và 

vomifoliol hiện chưa được ghi nhận trong các nghiên cứu trước đó về loài này. Kết quả nghiên 

cứu này góp phần làm phong phú thêm hiểu biết về thành phần hóa học của loài thực vật này và 

tạo tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo về hoạt tính sinh học cũng như tiềm năng ứng dụng của 

các hợp chất đã được phân lập. 
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